
TT Tên cơ sở Tên nhà hàng Địa chỉ
Huyện/TP/ 

 Thị Xã 
Điện thoai Cấp ĐK 

Ghi 

chú

1
Công ty TNHH Thắng 

Thuỳ

Lê Thánh Tông, Bạch 

Đằng, HL, QN
Hạ Long 033.3823202

SYT cấp 

giấy 

2

Công ty TNHH Hoài 

Nam - QN - NH Phù 

Đổng

Lê Thánh Tông, Hòn 

Gai,HL,QN
Hạ Long 033.3656399

SYT cấp 

giấy 

3 DNTN Hoa Sơn   NH Băng Cốc 
Vườn Đào - Bãi Cháy - 

 Hạ Long - QN
Hạ Long 033.3849477

6/6/2013 

(ĐG) 

4 NH Tiên Long

Vườn Đào, Bãi 

Cháy,TP Hạ Long, 

Quảng Ninh

Hạ Long 0333849477
13/9/2013(

ĐG)

5

NH Thuỷ Na 

(Mua lại của 

DNTN Thủy 

Na)

Vườn Đào, Bãi 

Cháy,TP Hạ Long, 

Quảng Ninh

Hạ Long 0333640176
13/9/2013(

ĐG)

6 DNTN-Du lịch H.Hà
NH Thu 

Hường

Bãi Cháy - TP Hạ 

Long - QN
Hạ Long 033.3845142

SYT cấp 

giấy 

Không 

hoạt 

động

Khu vực TP Hạ Long 

DANH SÁCH CÁC NHÀ HÀNG ĐƯỢC CẤP GIẤY

CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐẾN 31/12/2013



7
CN cty TNHH TM & 

DL Sao Mai tại QN 

Bến tàu - Bạch Đằng - 

Hạ Long - QN
Hạ Long 033.3478498

SYT cấp 

giấy 

8 DNTN Hải Sâm
Tổ 6 khu 9 Bãi Cháy - 

HL - QN
Hạ Long 033.3846747

SYT cấp 

giấy 

9
Công ty TNHH Nhà 

Việt

Tuần Châu - Hạ Long - 

 QN
Hạ Long 033.3842207

SYT cấp 

giấy 

10
Cty TNHH thương mại 

Hải Quỳnh

Đông Hùng Thắng - 

Bãi Cháy - HL - QN
Hạ Long 033.3848961

SYT cấp 

giấy 

11 Nhà hàng Làng Văn
458 Cao Thắng - Hạ 

Long - QN
Hạ Long

SYT cấp 

giấy 

Không 

hoạt 

động

12 NH Vượng Hải

Khu D/Lịch Đông 

Hùng Thắng, Bãi 

Cháy, Hạ Long

Hạ Long 11/10/2008

Không 

hoạt 

động

13 DNTN Trọng Phúc
NH Hồng 

Kông

Phường Bãi Cháy, TP 

Hạ Long
Hạ Long

26/12/2012 

 (ĐG)

14
Cty CP D/lịch & D/vụ 

Hồng Gai

Phường Bạch Đằng, 

TP Hạ Long
Hạ Long 12/02/2008

15
Cty CP XNK Trường 

Minh

NH Café 

Laptop

Sơ 9,10,11 Đường Bê 

Tông, Bạch Đằng, Hạ 

Long

Hạ Long
25/6/2013 

(ĐG)

16 NH Laptop 2
Tổ 5, Khu 8, Phường 

Hồng Hải, TP Hạ Long
Hạ Long

0968088665-

3619886
24/02/2013 



17
Cty TNHH xuất nhập 

khẩu và đầu tư Hạ Long 

NH Trung tâm 

dịch vụ Hoàn 

Hảo

Số 494, Cao Thắng, 

TP Hạ Long
Hạ Long

13/9/2013

(ĐG)

18
Công ty cổ phần  Khải 

Hương

NH  Khải 

Hương

Tổ 35, Khu 4, Phường 

Hồng Gai, Hạ Long, 

Quảng Ninh

Hạ Long
25/3/2013 

(ĐG)

19
Chi nhánh Cty TNHH 

Nhất Ly số 3
NH Nhất Ly

Tổ 1, Khu 1, Hồng 

Hải, TP Hạ Long
Hạ Long 04/03/2009

20
Cty TNHH Âu lạc 

Quảng Ninh

NH Holiday 

Villa

Số 1, Tuần Châu, TP 

Hạ Long
Hạ Long 04/03/2009

21
Cty TNHH Du lịch & 

TM Hoàng Lan

Số 9,15,17 Phố Vườn 

Đào, Bãi Cháy, TP Hạ 

Long

Hạ Long 04/03/2009

22
Cty TNHH XNK Đông 

Nam Á

NH Hạ Long-

Vạn Xuân

Tổ 10, Khu 5, Bãi 

Cháy, TP Hạ Long
Hạ Long 0333640569 28/5/2009

23
Cty TNHH TM dịch vụ 

Việt Tiến

NH Thủy 

Chung

Ô 25,26 Lô 9, Khu du 

lịch Đông Hùng 

Thắng, Cái Dăm,HL

Hạ Long 0333512808 28/5/2009

24
DNTN nhà hàng Vạn 

Tuế
NH Vạn Tuế

Đường lên KS Công 

Đoàn, Bãi Cháy, TP 

Hạ Long

Hạ Long 0333846797 28/5/2009

Không 

hoạt 

động

25 DNTN Tâm Hiếu
NH Ngọc 

Sương 1

Tổ 8, Khu 9, Bãi 

Cháy, TP Hạ Long
Hạ Long 0333846159 28/5/2009



26
Cty TNHH TM dịch vụ 

Mạnh Cường

NH Hồ Cô 

Tiên Palace

Tổ 8B, Khu 2B, 

Phường Hồng Hà, 

TP.Hạ Long, Quảng 

Ninh

Hạ Long 04/04/2013

27
NH Hồ Cô 

Tiên

Tổ 65, Khu 4, Phường 

Bạch Đằng, TP Hạ 

Long

Hạ Long
033 3821109 

Fax: 3655822

4/7/2013

(ĐG)

28 NH Quỳnh Ngọc
Tổ 91, Khu Đồn Điền, 

Hà Khẩu, TP Hạ Long
Hạ Long 0333857027 28/5/2009

29
Cty TNHH dịch vụ TM 

Cường Đạt
NH Bếp Việt

492 Đường Hạ Long, 

Bãi Cháy, TP Hạ Long
Hạ Long 0333847350 30/6/2009

Không 

hoạt 

động

30
Cty TNHH du lịch 

Tuấn Linh
NH Anh Tuấn

Tổ 4, Khu 8, Phường 

Hồng Hải, TP Hạ Long
Hạ Long 0333832139 30/6/2009

Không 

hoạt 

động

31 NH UNESCO

Xóm 3, Thôn Cầu 

Trắng, Xã Đại Yên, 

Tp Hạ Long

Hạ Long 0333696486 30/6/2009

Không 

hoạt 

động

32
Nhà khách Tỉnh Quảng 

Ninh
NH Sao Biển 

227 Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Hồng Hà, TP 

Hạ Long

Hạ Long 0333835824 23/4/2013



33
Nhà khách 

tỉnh cơ sở 1 

227 Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Hồng Hà, TP 

Hạ Long

Hạ Long 23/4/2013

34
Nhà khách 

tỉnh cơ sở 2 

227 Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Hồng Hà, TP 

Hạ Long

Hạ Long 23/4/2013

35
Cty TNHH Dương 

Thắng

NH Hướng 

Dương

Số 308, Tổ 8, Khu 9, 

Bãi Cháy, TP Hạ Long
Hạ Long 0333649828 08/11/2009

36
Cty TNHH MTV TM & 

du lịch Thăng Long
NH Hạ Long 1

Đường Hạ Long, Bãi 

Cháy, TP Hạ Long
Hạ Long

3847125-

3845916

11/3/2013

(ĐG)

37
NH Ngôi sao 

Thăng Long

Tổ 9, Khu 5, Bãi 

Cháy, TP Hạ Long
Hạ Long

11/3/2013(

ĐG)

38
NH Thu 

Hường

Phường Bãi Cháy, TP 

Hạ Long
Hạ Long 08/11/2009

39 NH Sen Vàng 

Số 46, Đoàn Thị 

Điểm, Bạch Đằng, TP 

Hạ Long

Hạ Long
11/3/2013

(ĐG)

40

Cty cổ phần đầu tư TM 

và dịch vụ du lich Bài 

Thơ

NH Cua Vàng

Tổ 9, Khu 9, Đông 

Hùng Thắng, P. Bãi 

Cháy, TP Hạ Long

Hạ Long
09043008896

-3620086

24/02/2013

(ĐG)

41
Cty CP TM & D/vụ 

Hương Lan

NH Ánh 

Dương Hương 

Lan

Số 39, Phường Trần 

Hưng Đạo, TP Hạ 

Long

Hạ Long 0333825232
25/3/2013 

(ĐG)



42
Cty TNHH MTV cảng 

Hòn Gai Vinashine

NH Hoa 

Phượng

Số 6A, Đường Lê 

Thánh Tông, Bạch 

Đằng, TP Hạ Long

Hạ Long 0333628234 22/11/2009

43
NH ăn uống nhà khách 

Biển Xanh

Tổ 3, Khu 6, Phường 

Bãi Cháy, TP Hạ Long
Hạ Long 22/11/2009

44
Cty TNHH đầu tư phát 

triển Quyết Thắng

NH Hạ Long 

Mơ

Tổ 5, Khu 6, Bãi 

Cháy, TP Hạ Long
Hạ Long 0333515389 31/12/2009

45
Cty TNHH TM & D/vụ 

du lịch Kim Hằng
NH Kim Hằng

Lô 7, Đông Hùng 

Thắng, Bãi Cháy, Hạ 

Long

Hạ Long 0333846809
10/9/2013 

(ĐG)

46 NH Vân Anh NH Vân Anh

Tổ 93, Khu Đồn Điền, 

P. Hà Khẩu, TP Hạ 

Long

Hạ Long 0902221369 25/01/2010

47 NH Cty CP Ngọc Hải
Tổ 5B, Khu 4 Bãi 

Cháy, TP Hạ Long
Hạ Long 0333841135 25/01/2010

Không 

hoạt 

động

48

Cty TNHH thành viên 

TM & Dịch vụ Hà 

Thành

NH Thành 

Tâm

Tổ 91, Khu Đồn Điền, 

Hà Khẩu, Hạ Long
Hạ Long 25/01/2010

Không 

hoạt 

động

49
Cty TNHH TM và dịch 

vụ Đặng Gia
NH Đặng Hiền

Tổ 5, Khu 8, Hồng 

Hải, TP Hạ Long
Hạ Long 0333633668 05/06/2013

50
Cty TNHH du lịch TM 

Đại Sơn
NH Hải Đăng

Cột 5, Hồng Hải, Hạ 

Long
Hạ Long 0333832751 13/4/2010



51

NH-Cty TNHH MTV 

TM & du lịch Ngọc 

Vang

Tổ 1, Khu 8, Trần 

Hưng Đạo, Hạ Long
Hạ Long 0912009564 05/11/2010

Không 

hoạt 

động

52 NH Từ Thanh Quang

Số 45, Tổ 11, Khối 4, 

Trần Hưng Đạo, Hạ 

Long

Hạ Long 0333827143 05/06/2013

53
Trung tâm dạy nghề 

Thanh Xuân

NH Thanh 

Xuân

Tổ 9, Khu 6,Giếng 

Đáy, Hạ Long, QN
Hạ Long 0912089303 06/08/2010

54 Cty TNHH TM Phúc An NH Bằng Lăng
Ngõ 6, Hải Thịnh, 

Hồng Hải, Hạ Long
Hạ Long 0983432728

4/7/2013 

(ĐG)

55
NH-DNTN Ngọc 

Sương I

NH Ngọc 

Sương

Tổ 8, Khu 9,  Bãi 

Cháy,  Hạ Long
Hạ Long 0333846159 06/08/2010

56
NH-DNTN nhà hàng 

Nắng Hạ Long

NH Nắng Hạ 

Long

Tổ 8,  Khu 9, Bãi 

Cháy, Hạ Long
Hạ Long 033.6285044 06/08/2010

57
Cty CP đầu tư Công 

Thành

NH Công 

Thành

Tổ 3B, Khu 1, Đông 

Hùng Thắng, HL
Hạ Long  033.3847058 06/08/2010

58
Cty CP TM Dịch vụ 

Thiên Sơn.
NH Thiên Sơn

Bến tàu du lịch Bãi 

Cháy, Hạ Long, QN
Hạ Long

03336552259 

- 0988880367
07/06/2010

 Đổi từ 

NH lẩu 

nướng-

Cty CP 

đầu tư 

Công 

Thành



59
Cty CP đầu tư TM và 

dịch vụ Sơn Ca
NH Biển Mơ

98 Bến tàu, Bạch 

Đằng , Hạ Long
Hạ Long 0913355771 07/06/2010

Không 

hoạt 

động

60
Cty CP Du thuyền năm 

sao Tuần Châu

NH Paradise 

Cafê

Tuần Châu, Hạ Long, 

Quảng Ninh
Hạ Long  0333842368 07/06/2010

61
DNTN-Dịch vụ ăn 

uống Phương Thuỷ

NH Phương 

Thuỷ

Tổ 10, khu 5, Bãi 

Cháy, Hạ Long
Hạ Long 033.3848394 08/09/2010

62
Cty TNHH MTV 

Vương Đăng
NH 224

Tổ 8, khu 9, Bãi Cháy, 

TP Hạ Long
Hạ Long 033.3847908 09/02/2010

63 Cty TNHH Hương Hải NH Cổ Ngư
Ô 2, Khu biệt thự Bãi 

Cháy, Hạ Long,QN
Hạ Long 09/02/2010

64 Cty TNHH Hoàng Công NH Cơm Việt
Tổ 9 khu 9, Bãi Cháy, 

Hạ Long,
Hạ Long 033.3512166 09/02/2010

65
CN Cty CP Trung 

Nguyên tại QN
Quán cà phê

 Hạ Long,Bãi Cháy, 

Hạ Long,QN
Hạ Long 033.3515187 09/02/2010

66
Cty TNHH Tân Phương 

Hồng

NH Ngọc 

Chung

Khu 6, Bãi Cháy, Hạ 

Long
Hạ Long 0974035063 09/02/2010

67 NH Minh Tính
Phường Đại Yên, TP 

Hạ Long,QN
Hạ Long 0912738274 10/04/2010

68
Cty TNHH TM&DV 

Phi Đạt
NH TINABBQ

Tầng 1, chung cư Hạ 

Long,Đường 25/4, 

Hòn Gai, TP Hạ Long

Hạ Long 33.3200318 11/08/2010



69
Cty TNHH MTV Bảo 

Nghĩa
NH Bảo Nghĩa

Số 2, tổ 25, Khu 2, 

Kim Hoàn, Bạch 

Đằng, TP Hạ Long

Hạ Long 33.3655222 11/08/2010

70 Cty TNHH Minh Vân

NH Hạ Long 

Garden ( NH 

Hàn Quốc)

Tổ 9, Khu9, Bãi Cháy, 

TP Hạ Long, QN
Hạ Long 33.3647889 12/06/2010

71
Cty TNHH MTV TM 

Việt Hà

NH Khoang 

ngan

Tổ 7, Khu 6, Hồng 

Hải, Hạ Long,QNinh 
Hạ Long 904076266 31/12/2010

72
NH Mạch 

Hoạch

Ô 8, Lô A, Khu 14 

Hồng Hải, Hạ 

Long,Quảng Ninh

Hạ Long 904076266 31/12/2010

73
Cty CP Du lịch sinh 

thái Hướng Minh 

NH Hoàng 

Hưng

Km 107, Khu Đồn 

Điền, Hà Khẩu, Hạ 

Long 

Hạ Long 33.3846847 31/12/2010

74

Cty TNHH MTV 

Thương mại DL Cát 

Long Hải

NH Cát Vàng

Kios số 17 Cty cổ 

phần Quốc Tế Hoàng 

Gia Bãi Cháy Hạ Long 

Hạ Long 11/03/2011

75
Doanh nghiêp tư nhân 

Trọng Phúc
NH Kinh Đô

Đường Hạ Long - Bãi 

Cháy- Hạ Long -QN
Hạ Long 0333847591 13/4/2011

76
Công ty TNHH sản 

xuất vật liệu Long Bình

NH  Long 

Bình

Tổ 10-Khu VI-Phường 

Bãi Cháy-TP. Hạ Long
Hạ Long 03336275681 13/4/2011



77
Công ty TNHH MTV 

HANA Việt

NH HANA 

Việt

C33 Công viên Hoàng 

Gia,P. Bãi Cháy, TP  

Hạ Long,Quảng Ninh

Hạ Long 0912080368 05/11/2011

78
Công ty CPTM và dịch 

vụ HTD

NH Hồng 

Hạnh cột 8 

Số nhà 442, Tổ 3, Khu 

8, Hồng Hà, Hạ Long
Hạ Long 033.3835892 05/11/2011

79
Công ty cổ phần TM & 

Dịch vụ DTD

NH Hồng 

Hạnh 3

Khuôn viên Quốc tế 

Hoàng Gia - Bãi Cháy 

- TP. Hạ Long 

Hạ Long 0906168868 29/06/2011

80
NH Hồng 

Hạnh 2 

Số 30 - Hồng Hải - TP 

Hạ Long - Quảng Ninh
Hạ Long 0906168868 29/06/2011

81
Công ty TNHH Hà Anh 

Tú

NH Bảo 

Khánh

Tỏ 5 - Hồng Hải - TP 

Hạ Long - Quảng Ninh
Hạ Long 0904407226 29/06/2011

82
 DNTN dịch vụ du lịch 

Linh Đan
NH Linh Đan

104 Đường Bãi Cháy - 

TP Hạ Long - Quảng 

Ninh

Hạ Long 033.3846025 29/06/2011

83
Công ty TNHH MTV 

Đăng Hương

NH  Đăng 

Hương 

Tổ 4 - Khu 8 - Phường 

Bãi Cháy - TP Hạ 

Long - Quảng Ninh

Hạ Long 0912603742 29/06/2011



84 DNTN Hồng Đậm
Nhà bè Hồng 

Đậm

Phường Hồng Hà - TP 

Hạ Long - Quảng Ninh
Hạ Long 09123258366 29/06/2011

85
Công ty TNHH Âu Lạc 

Quảng Ninh

Nhà hàng ăn 

uống Jum Jum

Phường Tuần Châu- 

TP Hạ Long- Quảng 

Ninh

Hạ Long 0333842134 31/7/2011

Đổi 

giấy 

chứng 

nhận từ 

nhà 

hàng 

Lotus

86
Công ty TNHH MTV 

Bảo Nghĩa
NH Bảo Nghĩa

Tổ 6, Khu 6, phường 

Yết Kiêu, TP Hạ Long
Hạ Long 033.3685222 31/8/2011

87
Cty CPĐTXD DVTM 

Trung Phát

NH Nhất 

Trung

Tổ 7-khu 4-Hồng Hà-

TP Hạ Long- QN
Hạ Long 0973558666 30/9/2011

88
Cty CPTM DL giải trí 

Ánh Dương

NH Lẩu băng 

chuyền

Số 8, Phường Hùng 

Thắng, Bãi Cháy, TP 

Hạ Long, QN.

Hạ Long
 0912289495, 

033.3816535
10/12/2011

89
Hộ kinh doanh Lê Thu 

Trang 

NH Quán 

Trương

Tổ 9, Khu 9, phường 

Bãi Cháy, TP Hạ Long
Hạ Long  '0936758681 26/10/2011

90
Công ty TNHH MTV 

Phú Hậu  

NH Lẩu băng 

chuyền 

ZICZAC

 Bãi Cháy, TP Hạ 

Long, Quảng Ninh.
Hạ Long 0982763282 26/10/2011

Không 

hoạt 

động



91
Cty cổ phần TMĐTXD 

Địa Kim Quảng Ninh

NH Hoàng 

Nhã

ô 25+26 Lô 9 Khu du 

lịch Đông Hùng 

Thắng,Cái Dăm,P. Bãi 

Cháy, Hạ Long,QN 

Hạ Long 00912242389 26/10/2011

92
 Công ty cổ phần du 

lịch Quảng Ninh
NH Hải An

Đường Hạ Long, Bãi 

Cháy, TP Hạ Long, 

Quảng Ninh.

Hạ Long 01216339688 18/11/2011

93

Cty TNHH MTV Dvụ, 

dlịch và Xây dựng Vũ 

Gia

NH BON Café

Ô số 7, Lô 13, Khu 

dân cư du lịch Đông 

Hùng Thắng, Bãi 

Cháy, TP Hạ Long, 

Quảng Ninh

Hạ Long 033.3815928 29/11/2011

94
Công ty cổ phần T. mại 

vận tải Diệp Anh
NH Diệp Anh

Số 27, Tổ 10, Khu 2, 

Phường Hồng Hải, TP 

Hạ Long, Quảng Ninh

Hạ Long 033.3827756 29/11/2011

Không 

hoạt 

động

95
Nhà hàng ăn uống Tân 

Lạc Viên Gia

Ô số 11, Lô 12, Khu 

Đông Hùng Thắng, 

Bãi cháy, TP Hạ Long, 

Quảng Ninh

Hạ Long 094811933 13/12/2011

96
Cty TNHH TM và Dịch 

vụ Phi Đạt

NH Hồng 

Kông Tửu Lầu

Tổ 5, Khu 8, Hồng 

Hải, Hạ Long, Quảng 

Ninh

Hạ Long 033.3200318 13/12/2011



97
Cty TNHH MTV 

Thương mại Vi - Can

NH Long 

Phụng Hoàng

Tổ 9, Khu 4, Phường 

Hồng Hà , TP Hạ 

Long, Quảng Ninh

Hạ Long 0333619866 27/12/2011

98
DNTN Dương Thúy 

Tâm
NH AZ 68

Tổ 2, Khu 2, Phường 

Hồng Hà, TP Hạ 

Long, Quảng Ninh

Hạ Long 0984407009 27/12/2011

99 NH AZ 68 B 

Tổ 2, Khu 2, Phường 

Hồng Hà, TP Hạ 

Long, Quảng Ninh

Hạ Long 0984407009 27/12/2011

100

Cty TNHH Thương mại 

và Dịch vụ Hạ Long 

Xanh

NH Vịnh Xanh
Tổ 5, Khu 8, Phường 

Hồng Hải, TP Hạ Long
Hạ Long 0906162672

29/02/2012 

 (GH)

101
Cty TNHH MTV TM & 

D/vụ Hương Duy Linh

NH Lan 

Hương 

Số 14, Lô B10, Khu 

đô thị mới cột 5, cột 8, 

P.Hồng Hải, TP Hạ 

Long

Hạ Long
.25/3/2013 

( ĐG)

102
Cty TNHH MTV Cà 

Phê Nam Phong

NH café Nam 

Phong cột 5

Khu đô thị mới cột 5-

cột 8, P. Hồng Hải, TP 

Hạ Long

Hạ Long 13/3/2012

103 Cty TNHH Hải Âu
NH ăn uống 

BMC Hải Âu

Tổ 2, Khu 5, P.Bãi 

Cháy, TP Hạ Long, 

QN

Hạ Long 27/3/2012



104 NH ăn uống P8

Kios P8, Bãi Tắm 

Hoàng Gia, Bãi Cháy, 

TP Hạ Long, QN

Hạ Long 27/3/2012

105
Cty CP vận tải khách 

thủy Quảng Ninh

NH Hạ Long 

Wonder

Số 98, Phố Bến Tàu, 

Hồng Gai, TP Hạ 

Long, QN

Hạ Long
27/3/2012(

GH)

106 NH ăn uống Ánh Tuyết

Tổ 2, Khu 2, Phường 

Bãi Cháy, TP Hạ 

Long, QN

Hạ Long
27/3/2012(

GH)

107
Công ty TNHH Đặng 

Thành Đạt

NH ăn uống 

Thành Đạt

Ô số 11, Lô 5, Khu đô 

thị Phường Cao Xanh, 

TP Hạ Long

Hạ Long 04/10/2012

108 Cty CP TM Quảng Ninh
NH ăn uống 

Thương Mại

158, Lê Thánh Tông, 

TP Hạ Long, QN
Hạ Long

23/4/2012

(GH)

109 DNTN Linh Chi
NH Phượng 

Vỹ

Tổ 1, Khu 2, Bãi 

Cháy, TP Hạ Long
Hạ Long

16/5/2012 

(GH)

110

Cty CP c/ứng tàu biển 

Q/Ninh-C/ứng t/biển 

Hòn Gai

NH Biển Xanh

Số 8, Đường Lê Thánh 

Tông, P. Hòn Gai, TP 

Hạ Long

Hạ Long
16/5/2012

(GH)

111
Hộ Kinh doanh Nguyễn 

Thị Thùy

NH Relax 

Coffee

Tổ 96, Khu 6, P.Bạch 

Đằng, TP Hạ Long
Hạ Long 16/5/2012



112
Hộ Kinh doanh Nguyễn 

Văn Chín
NH P4

Ki ốt P 4, Bãi tắm 

Hoàng Gia, P.Bãi 

Cháy, TP Hạ Long

Hạ Long 16/5/2012

113
Cty TNHH MTV Café 

Nam Phong

NH Café Nam 

Phong Bãi 

Cháy

Khu công viên Hoàng 

Gia, P.Bãi Cháy, TP 

Hạ Long

Hạ Long 22/5/2012

114 DNTN Thùy Linh NH Thùy Linh

Ô số 9, Lô N12, Cái 

Dăm, Bãi Cháy, TP 

Hạ Long, QN

Hạ Long 3848422 22/5/2012

115 Cty TNHH Thành An NH Thành An

Tổ 26, Khu 2B, 

Đường 25/4, P.Bạch 

Đằng, TP Hạ Long

Hạ Long
22/5/2012(

GH)

116
Cty CP TM Vinashin 

Hạ Long
NH số 1

Tổ 2, Khu 2, P. Giếng 

Đáy, TP Hạ Long
Hạ Long

22/5/2012(

GH)

117 NH số 2
Tổ 2, Khu 2, P. Giếng 

Đáy, TP Hạ Long
Hạ Long

22/5/2012

(GH)

118
Công ty TNHH Hoàng 

Quân

NH Hoàng 

Quân

Tổ 9, Khu 6, P.Giếng 

Đáy, TP Hạ Long, QN
Hạ Long 333511768 06/06/2012

119
Cty CP dịch vụ TM 

than Hòn Gai

NH Trung tâm 

dịch vụ

Số 169, Lê Thánh 

Tông, P.Bạch Đằng, 

TP Hạ Long

Hạ Long 01203692530
6/6/2012

(GH)



120 NH Hòn Gai 
Số 2A, Đường 25/4, P. 

Hòn Gai, TP. Hạ Long 
Hạ Long

0336276518-

Fax:'0333518

940

09/10/2013

121
DNTN Hoàng Nhật 

Minh

NH Hồng 

Minh

Tổ 92, Khu Đồn Điền, 

Hà Khẩu, TP Hạ Long
Hạ Long

22/6/2012

(GH)

122
Công ty TNHH Lâm 

Chiềng Yên

NH Chiềng 

Yên Quán

Tổ 1, Khu 1, P.Hà 

Phong, TP Hạ Long, 

QN

Hạ Long 07/06/2012

123
Cty CP TM Quang 

Đông
NH Atlantic

Số 1, Khu du lịch Q/tế 

Tuần Châu, TP Hạ 

Long

Hạ Long
13/7/2012

(GH)

124
Cty TNHH MTV Văn 

Bằng

NH Hoàng 

Yến

Tổ 81, Khu 8, P.Hà 

Tu, TP Hạ Long, QN
Hạ Long 13/7/2012

125
Cty TNHH Nhà hàng 

Nổi JUMBO

NH Nổi 

JUMBO

Tổ 5, Khu 8, Phường 

Hồng Hải, TP Hạ Long
Hạ Long 0333501666

20/7/2012 

(GH)

126 Cty TNHH Bình Hương NH Thiên Anh

Tổ 89, Khu 8, Phường 

Hà Khẩu, TP Hạ 

Long, QN

Hạ Long
25/7/2012

(GH)

127 DNTN Yên Nhuận
NH Yên 

Nhuận

Tổ 8, Khu 9, Phường 

Bãi Cháy, TP Hạ 

Long, QN

Hạ Long 08/06/2012



128
Công ty cổ phần than 

Hà Lầm-Vinacomin
NH Nhà khách

Số 441, Đường 336, 

P.Hà Lầm, TP Hạ 

Long, QN

Hạ Long
6/8/2012 

(ĐG)

129
Cty TNHH MTV Du 

thuyền Bảo Ngọc

NH Emeraude 

café

Đường Hạ Long, 

P.Bãi Cháy, TP Hạ 

Long, QN

Hạ Long 033.3849266
6/8/2012 

(ĐG)

130

DNTN Xí nghiệp TM 

dịch vụ nội thất Quảng 

Hồng

NH Quảng 

Hồng

Tổ 94, Khu Đồn Điền, 

P. Hà Khẩu, TP Hạ 

Long, QN

Hạ Long 08/06/2012

131 NH Quảng Bá 

Tổ 11, Khu 9, P.Bãi 

Cháy, TP Hạ Long, 

QN

Hạ Long 10/03/2012

132
Công ty TNHH xuất 

nhập khẩu Đông Nam Á

NH Hạ Long 

Vạn Xuân

Khu Đông Hùng 

Thắng, P.Bãi Cháy, 

TP Hạ Long, QN

Hạ Long 11/12/2012

133
Công ty cổ phần thương 

mại dịch vụ Ngọc Châu

NH Ngọc 

Châu II

Phường Đại Yên, TP 

Hạ Long, QN
Hạ Long 10/03/2012

134
Công ty cổ phần Toàn 

Nhất

NH ẩm thực 

Trâu sạch

Số 11, Khu 3, Phường 

Hồng Hà, TP Hạ 

Long, QN

Hạ Long 23/11/2012

135 DNTN Đông Phương
NH Quang 

Vinh

Tổ 10, Khu 2, P.Bãi 

Cháy, TP Hạ Long
Hạ Long 12/07/2012



136
Công ty TNHH Hương 

Huyền Trang
NH Cơm Quê

Tổ 3, Khu 4C, P.Hồng 

Hải, TP Hạ Long
Hạ Long 01/07/2013

137
Cty TNHH Lotteria 

Việt Nam

CH đồ ăn 

nhanh Lotteria 

Hạ Long

Số 162, Đường Lê 

Thánh Tông, TP Hạ 

Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

Hạ Long 29/1/2013

138

Nhà hàng café 

Nam Phong 

Yết Kiêu

Khu Cienco 5, Phường 

Yết Kiêu, TP Hạ 

Long, QN

Hạ Long 29/1/2013

139

Công ty liên doanh 

TNHH KFC Việt Nam 

chi nhánh tại Quảng 

Ninh

Cửa hàng 

KFC Kênh 

Liêm 

Ô số 01+02+03 KTX, 

Đường Kênh Liêm, 

P.Cao Thắng,TP Hạ 

Long, Quảng Ninh 

Hạ Long 333815006 04/08/2013

140

Công ty CP dầu tư dịch 

vụ và thương mại Long 

Nhật 

NH Bảo Long 
Tổ 6, Khu 8, P.Hồng 

Hải, TP.Hạ Long, QN 
Hạ Long

3628808- 

0913264368
21/5/2013

141
Công ty TNHH Đốc 

Phát 

NH Hoa 

Phượng 

Số 6A, Đường Lê 

Thánh Tông, P.Hồng 

Gai TP Hạ Long

Hạ Long 984919074 21/5/2013



142
Công ty TNHH thương 

mại Ngọc Thiện

NH café nỗi 

nhớ cơm chay

Số 38, Đường Lê 

Thánh Tông, P.Hòn 

Gai, Hạ Long

Hạ Long 0902090881 17/12/2013

143
Cty CP du lịch và dịch 

vụ Hồng Gai

NH Trung tâm 

TM Hồng Gai

Số 130A, Đường Lê 

Thánh Tông, P.Bạch 

Đằng, Hạ Long

Hạ Long 13/1/2014

144 DNTN Phúc Đạt NH Kim Quy I

Số 278, Đường Hạ 

long, P.Bãi Cháy, TP 

Hạ Long

Hạ Long 13/1/2014

145
NH Kim Quy 

II

Tổ 4, Khu 5, P.Bãi 

Cháy, Hạ long
Hạ Long 13/1/2014

146

Cửa hàng thức ăn 

nhanh bánh ngọt Dung 

Anh

Tổ 30D, Khu 3B, 

P.Cao Xanh, TP Hạ 

Long, QN

Hạ Long 13/1/2014

147

Cơ sở KD đồ ăn nhanh 

giải khát bánh ngọt 

Dung Anh

Số 306, Tổ 9, Khu 9, 

Phường Bãi Cháy, TP 

Hạ Long

Hạ Long 06/07/2012

148

Cơ sở SX KD  bánh 

ngọt đồ ăn nhanh và 

giải khát Gia Linh Huy

Số 162, Nguyễn Văn 

Cừ, Tổ 3, Khu 4, 

P.Hồng Hải, Tp. Hạ 

Long 

Hạ Long 09/10/2013

149

Cơ sở KD đồ ăn nhanh 

giải khát, bánh ngọt 

Dung Anh

Số nhà 08, Tổ 8, Cao 

Thắng, Hạ Long, QN
Hạ Long 29/06/2011



150

Cơ sở sản xuất KD 

bánh ngọt đồ ăn nhanh 

và GK Dung Anh

Số 536, Km8, Nguyễn 

Văn Cừ, TP Hạ Long
Hạ Long 033.3829256

28/10/2013

(ĐG)

151
Cty TNHH Khang 

Thịnh 
Rexcà phờ, 

Tổ 2, Khu 4, Hồng 

Hà, Hạ Long, QN
Hạ Long 12/06/2010

1
Cty CP Tâm Đức Cẩm 

Phả

NH Tâm Đức 

2

Tổ 22C, Cẩm Thủy, 

Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả 02/09/2009

2 NH 339
Tổ 1B, Cẩm Thủy, 

Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả 02/09/2009

3
Cty Cung ứng tàu biển 

QN

NH cung ứng 

tàu biển Cửa 

Ông

Số 21, Đường Trần 

Quốc Tảng, Cửa Ông, 

Cẩm Phả

Cẩm Phả 0333865035
31/5/2013 

(ĐG)

4
Cty CP gỗ và XD Cẩm 

Phả

NH Thành 

Long

Tổ 29, Đường Bà 

Triệu, Khu Đông Tiến 

2,Cẩm Đông, CPhả

Cẩm Phả 333995959
15/4/2013 

( ĐG)

5
CN Cty CP TM D/lịch 

D/vụ giải trí Ánh Dương

NH Ánh 

Dương

Số 58, Tổ 59, Cẩm 

Thành ,TX Cẩm Phả
Cẩm Phả 0913266550 06/08/2010

6 NH LASVEGAS
Bến do, Cẩm Trung, 

Cẩm Phả  
Cẩm Phả 033.6566566 08/09/2010

Khu vực TP Cẩm Phả 



7 Cty CP Đức Trung
NH Tòa nhà 

Vàng

Số 841 Trần Phú, 

P.Cẩm Thủy,Cẩm 

Phả,Q/Ninh

Cẩm Phả 33.3728858 11/08/2010

8
XN Dịch vụ du lịch Địa 

Chất

NH Dê Núi 

Minh Thái

TX Cẩm Phả - Quảng 

Ninh
Cẩm Phả 13/4/2011

9 NH Địa Chất 

Số  304, Đường Trần 

Phú, P.Cẩm Thành, 

TP.Cẩm Phả 

Cẩm Phả 0333713492
9/9/2013 

(ĐG)

10
Công ty TNHH MTV 

DVcung ứng Thịnh Hải
NH  Bình An

Số 175 Phường Cẩm 

Trung - Thị xã Cẩm 

Phả - Quảng Ninh

Cẩm Phả 033.939988 29/06/2011

11
Nhà hàng ăn uống 

Phương Lương

Tổ 59, Khu 8, Cẩm 

Thành, TP Cẩm Phả, 

Quảng  Ninh

Cẩm Phả 0904309312 31/8/2011

12
NH ăn Thiên 

Trang 1

Tổ 74, Phường Cẩm 

Tây, Cẩm Phả, Quảng 

Ninh

Cẩm Phả 033.3862467 30/9/2011

13
NH ăn Thiên 

Trang 2

Tổ 2, khu 7, Phường 

Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, 

QN

Cẩm Phả 033.3862467 30/9/2011

14
Cty CPXDTM tổng hợp 

Hảo Minh

NH Thủy 

Triều Quán

Tổ 5, Khu 6A, Phường 

Cẩm Trung, Cẩm Phả, 

Tỉnh Quảng Ninh

Cẩm Phả
0912259597, 

3.862883
10/12/2011



15
Công ty cổ phần Anh 

Minh
NH Thảo Ly

Tổ 78, Cẩm Trung, 

TX Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả 01/04/2012

16
Cty CP Tâm Đức Cẩm 

Phả

NH Tâm Đức 

1

Tổ 1C Khu Hai Giếng, 

Cẩm Thủy, Cẩm Phả, 

QN

Cẩm Phả
2/2/2012 

(GH)

17

Cty CP TM và kinh 

doanh Bất động sản Đất 

Việt

NH Đất Việt
Tổ 75, Khu 6, P.Cẩm 

Trung, Cẩm Phả, QN
Cẩm Phả 27/3/2012

18 Cty CP Vũng Đục Nbè Vũng Đục

Tổ 63, Khu Diêm 

Thủy, P.Cẩm Đông, 

TP Cẩm Phả, QN

Cẩm Phả 15/7/2012

19
CN Cty TNHH Ngô 

Huy Long

NH Hào 

Thảnh

Tổ 4, Khu 8, P.Cẩm 

Thành, TP Cẩm Phả, 

QN

Cẩm Phả 15/7/2012

20
Công ty TNHH MTV 

cafe Nam Phong

NH café Nam 

Phong Cẩm 

Phả

Tổ 1, Khu 6B, Phường 

Cẩm Trung, TP Cẩm 

Phả, QN

Cẩm Phả 29/1/2013

21

Công ty CP dịch vụ 

thương mại và du lịch 

Hưng Anh 

NH Lâm Hà 

Số 1291, Đường Trần 

Phú, Cẩm Thạch, TP. 

Cẩm Phả 

Cẩm Phả 0333962963 05/04/2013

22

Công ty TNHH dịch vụ 

thương mại và vận tải T-

T-C

NH Hải Chung 

Tổ 17, Khu Diêm 

Thủy, P.Cẩm Bình, 

TP.Cẩm Phả

Cẩm Phả
0913086797(

A.Thấu)
06/06/2013

23
Công ty thương mại và 

dịch vụ Gia Minh
NH Anh Tú

Tổ 4, Khu 8, P. Cẩm 

Thành, TP.Cẩm Phả 
Cẩm Phả 07/04/2013



24
Công ty TNHH dịch vụ 

du lịch Hoàng Thái Phát
NH Vua Gà 

Tổ 5, Khu Tân Lập, P. 

Cẩm Thủy, TP. Cẩm 

Phả 

Cẩm Phả 0987929666 08/12/2013

25

CN cty TNHH Lotteria 

Việt Nam tại Quảng 

Ninh

Cửa hàng KD 

thức ăn nhanh 

Lotteria Cẩm 

Phả-

Số 2, Trần Khánh Dư, 

P.Cẩm Đông, TP Cẩm 

Phả, QN

Cẩm Phả 0333719959 14/11/2013

1
Cty CP tập đoàn Hùng 

Cường

NH Hoa 

Phượng

Đại Lộ Hòa Bình, 

Trần Phú, Móng Cái
Móng Cái 0333777168 28/5/2009

2

Cty TNHH Nuôi trồng 

THS-XNK & dịch vụ 

Trường Sơn

NH Sơn Nụ 1

21 Đường Hùng 

Vương, Hòa Lạc, 

Móng Cái

Móng Cái 0333886536 05/11/2010

3 NH Sơn Nụ 
Thôn 3, xã Hải Hòa, 

TP Móng Cái
Móng Cái 0332212308

15/5/2013(

ĐG)

4
Cty CP du lịch & Dịch 

vụ Móng Cái
NH Trà Long 

Khu Đông Thịnh - 

Phường Trà Cổ - TP 

Móng Cái - Quảng 

Ninh

Móng Cái 033.3781288 29/06/2011

5
Cty cổ phần DL & DV 

Móng Cái

NH Thế Kỷ 

Xanh 

Số 06 đại lộ Hoà 

Bình,P.Trần Phú, 

Móng Cái 

Móng Cái 033.3786888 29/06/2011

Khu vực TP Móng Cái



6
Cty CP du lịch và dịch 

vụ Móng Cái

NH Thế kỷ 

xanh 2

Khu Đông Thịnh, 

Phường Trà Cổ, Móng 

Cái

Móng Cái 30/7/2012

7
Công ty TNHH liên 

doanh Vĩnh Thuận
NH Hợp Sở

Khu Tràng Vỹ, P.Trà 

Cổ, TP Móng Cái, QN
Móng Cái 033.3780188 15/5/2013

8

Cơ sở KD  bánh ngọt 

đồ ăn nhanh và giải 

khát Dung Anh

Đường Hùng Vương, 

p. Ka Long, TP. Móng 

Cái 

Móng cái 08/02/2013

1
Cty TNHH MTV New 

Star 

NH giải khát 

Kem & đồ ăn 

nhanh New 

Star-

Tổ 3, Khu Vĩnh Xuân, 

Mạo Khê, Đông 

Triều,Quảng Ninh

Đông Triều 33.3836022 31/12/2010

1
Công ty TNHH MTV 

Khánh Chi
NH Khánh Chi

Khu Tân Mai, P.Đông 

Mai, TX Quảng Yên, 

QN

Quảng Yên 10/03/2012

1
Trung tâm dạy nghề 

Thanh Xuân

NH Thanh 

Xuân

Tổ 1, Khu 1, Thị trấn 

Trới, Hoành Bồ, QN
Hoành Bồ 0912089303 31/12/2009

Khu vực huyện Hoành Bồ 

Khu vực huyện Quảng Yên 

Khu vực huyện Đông Triều 



1
Cty TNHH MTV Gia 

Bảo
NH 268  

Km 216,quốc lộ 18A, 

Tiên Yên
Tiên Yên 01689268268 08/09/2010

1 DNTN Huyền Hòa NH Ven Sông

Tổ 2, Khu 1, Quang 

Trung, Uông Bí, 

Quảng Ninh

Uông Bí 0982856127 06/01/2011

2 Công ty TNHH Lê Lựu
NH Hoa Lựu 

Cơm Quê 

SN 88, Tổ 6, Khu I, 

Yên Thanh, Uông Bí, 

Quảng Ninh

Uông Bí
033.3666686 

- 0913268890
06/01/2011

3
Công ty TNHH Thương 

mại Đức Phúc
NH  Đức Phúc

Tổ 1, Khu 7, Phường 

Thanh Sơn, Uông Bí
Uông Bí 0333668559 31/8/2011

1
Cty TNHH MTV TM 

và du lịch Thành Công

NH Thành 

Công - Hảo 

Dung-

Cầu 2- Cặp Tiên - Xã 

Đông Xá - Vân Đồn - 

Quảng Ninh

Vân Đồn 033.3993909 29/06/2011

2
Chi nhánh Công ty 

TNHH Bình Thân

Nhà bè Vân 

Bình 

Khu 4-thị trấn Cái 

Rồng-Vân Đồn-Quảng 

Ninh

Vân Đồn 0912262915 31/7/2011

Khu vực huyện Vân Đồn 

Khu vực huyện Tiên Yên 

Khu vực TP Uông Bí


